Phụ lục 3. Bảng mã minh chứng
BẢNG MÃ MINH CHỨNG
KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GDNN

	TT
	Tiêu chí
	Tiêu chuẩn
	Mã minh chứng
	Minh chứng sử dụng chung
	Tên minh chứng
	CÓ/ Ở ĐƠN VỊ NÀO
	CHƯA CÓ/ ĐƠN VỊ HỖ TRỢ THỰC HIỆN

	1 
	
	
	2.1.09
	
	Biên bản họp góp ý chương trình đào tạo 
	
	khoa

	2 
	
	
	2.4.06
	
	Biên bản lấy ý kiến nhà giáo và cán bộ quản lý về phương thức tổ chức đào tạo
	 Có/khoa Cơ khí
	Chưa có/Các khoa

	3 
	
	
	2.6.09
	
	Kết quả dự giờ, kiểm tra toàn diện giáo viên từng học kỳ của khoa
	Có/Khoa
	

	4 
	
	
	2.6.10
	
	Hồ sơ giáo viên gồm Kế hoạch giảng dạy học kỳ, giáo án, sổ tay giáo viên
	
	Khoa

	5 
	
	
	2.6.11
	
	Báo cáo kết quả dự giờ, kiểm tra toàn diện giáo viên từng học kỳ, cả năm toàn trường  
	P.TS-ĐT
	Khoa 

	6 
	
	
	2.7.03
	
	Phiếu khảo sát ý kiến của doanh nghiệp về chương trình đào tạo.
	Có/Khoa
	

	7 
	
	
	2.7.04
	
	Văn bản thỏa thuận với các doanh nghiệp về việc cho sinh viên thực hành, thực tập tại doanh nghiệp
	Có/Khoa
	

	8 
	
	
	2.7.05
	
	Danh sách sinh viên thực tập tại cơ sở sản xuất, doanh nghiệp
	Có/Khoa
	

	9 
	
	
	2.7.06
	
	Danh sách GV giảng dạy/hướng dẫn thực hành, thực tập các ngành nghề tại doanh nghiệp 
	Có/Khoa
	

	10 
	
	
	2.7.07
	
	Đề cương thực hành, thực tập tại doanh nghiệp
	Có/Khoa
	

	11 
	
	
	2.7.08
	
	Kế hoạch tham quan doanh nghiệp
	Có/Khoa
	

	12 
	
	
	2.7.09
	
	Phiếu thực tập tốt nghiệp
	Có/P.TS-ĐT
	

	13 
	2
	8
	
	2.5.03
	Quyết định ban hành chương trình đào tạo các ngành, nghề của trường
	Có/P.TS-ĐT
	Thầy Tấn

	14 
	
	
	
	2.6.03
	Quy định về việc thực hiện dự giờ, kiểm tra toàn diện, tổ chức thao giảng cấp khoa và hội giảng cấp trường; Thông báo về việc tổ chức thực hiện dự giờ, kiểm tra toàn diện và thao giảng cấp khoa
	Có/P.TS-ĐT
	

	15 
	
	
	2.8.01
	
	Lịch dự giờ giáo viên
	Có/Khoa 
	

	16 
	
	
	
	2.6.10
	Hồ sơ giáo viên
	Có/Khoa
	

	17 
	
	
	
	2.6.09
	Kết quả dự giờ, kiểm tra toàn diện giáo viên từng học kỳ, cả năm
	Có/Khoa
	

	18 
	2
	9
	2.9.01
	
	Danh sách môn học có sử dụng phần mềm mô phỏng thực hành hoặc bài giảng, tài liệu giảng dạy có sử dụng phần mềm
	
	Thầy Sĩ
Các khoa

	19 
	
	
	2.9.02
	
	Danh sách môn học có tổ chức cho sinh viên báo cáo bằng PowerPoint
	
	Các khoa

	20 
	
	
	2.9.06
	
	Tổng hợp ý kiến về cải tiến phần mềm quản lý đào tạo; Ý kiến của người học, nhà giáo về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học tại các khoa
	P. TS-ĐT, 

Các khoa
	

	21 
	
	
	
	2.6.09
	Kế hoạch dự giờ, kiểm tra hồ sơ chuyên môn của các khoa trong năm học 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
	Khoa
	

	22 
	
	
	2.13.02
	
	Thư mời DN tham gia nhận xét, đánh giá kết quả học tập cho sinh viên
	
	Các khoa

	23 
	
	
	2.13.03
	
	Thư phản hồi của DN tham gia nhận xét, đánh giá kết quả học tập cho sinh viên
	
	Các khoa

	24 
	
	
	2.13.04
	
	Danh sách đại diện DN tham gia đánh giá kết quả học tập của HSSV khóa 2017, 2018, 2019
	
	Các khoa

	25 
	
	
	3.6.03
	
	Giáo án, đề cương chi tiết bài giảng hoặc giáo trình
	Có/Khoa
	

	26 
	
	
	3.6.04
	
	Sổ tay giáo viên
	Có/Khoa
	

	27 
	
	
	3.6.05
	
	Kế hoạch giảng dạy của giáo viên
	
	Khoa

	28 
	
	
	
	2.6.10
	Hồ sơ giáo viên gồm Kế hoạch giảng dạy học kỳ, giáo án, sổ tay giáo viên
	
	Khoa

	29 
	
	
	
	2.6.09
	Kết quả dự giờ, kiểm tra toàn diện giáo viên từng học kỳ của khoa)
	Có/Khoa
	

	30 
	
	
	4.4.01
	
	Danh sách giảng viên tham gia biên soạn chương trình đào tạo
	
	Khoa

	31 
	
	
	4.4.02
	
	Danh sách Doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động tham gia biên soạn chương trình đào tạo
	
	Khoa

	32 
	
	
	
	2.1.09
	Biên bản họp góp ý chương trình đào tạo
	
	Khoa

	33 
	
	
	
	4.2.04
	Biên bản họp thẩm định chương trình đào tạo
	
	Khoa

	34 
	4
	7
	4.7.01
	
	Chương trình đào tạo Cao đẳng khóa 2017
	Có
	Cô Thơ
P. TS-ĐT
các khoa

	35 
	
	
	4.7.02
	
	Biên bản họp, hội thảo góp ý về chương trình đào tạo của khoa
	Đang tái tạo
	Các khoa; Góp ý về chương trình đào tạo.
Các khoa mới nộp : Động lực,
Cơ khí --> chưa kiểm tra

	36 
	
	
	
	4.2.04
	Biên bản họp thẩm định chương trình đào tạo
	
	Các khoa

	37 
	
	
	4.8.04
	
	Kế hoạch đi tham quan các doanh nghiệp
	Có
	TT QHDN
các khoa

	38 
	
	
	4.8.05
	
	Hồ sơ đi thực tập tại doanh nghiệp, cơ quan chuyên môn của giảng viên
	Có
	Các khoa
Các cô GV

	39 
	
	
	4.9.03
	
	Báo cáo kết quả rà soát các môn học được miễn học của sinh viên liên thông cao đẳng khóa 2017, 2018, 2019 của khoa
	Sẽ tái tạo
	Các khoa

(làm mẫu gửi khoa)

	40 
	
	
	4.9.04
	
	Quyết định ban hành danh mục các môn học được miễn học của sinh viên liên thông cao đẳng  khóa 2017, 2018, 2019
	Sẽ tái tạo
	P. TS-ĐT

	41 
	
	
	4.9.05
	
	Danh mục các môn học được miễn học của sinh viên liên thông cao đẳng  khóa 2017, 2018, 2019
	 Sẽ tái tạo
	Các khoa

(làm mẫu gửi khoa sau)

	42 
	
	
	4.10.02
	
	Danh mục giáo trình các môn học của các ngành nghề;
	
	Khoa

	43 
	
	
	4.10.03
	
	Bản in các giáo trình môn học
	
	Khoa

	44 
	
	
	
	2.5.03
	Quyết định ban hành chương trình đào tạo các ngành, nghề
	TS-ĐT
	

	45 
	
	
	
	4.3.01
	Chương trình đào tạo các ngành, nghề của trường
	TS-ĐT
	

	46 
	
	
	4.10.04
	
	Quyết định thành lập Ban biên soạn giáo trình đào tạo của các khoa
	
	

	47 
	
	
	4.10.05
	
	Biên bản họp góp ý về giáo trình đào tạo của các khoa
	
	Khoa

	48 
	4
	11
	
	4.10.02
	Danh mục giáo trình các môn học của các ngành, nghề
	
	Cô Nhuận
Khoa

	49 
	
	
	
	4.10.03
	Bản in các giáo trình của các môn học
	
	Khoa

	50 
	
	
	4.11.01
	
	Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giáo trình đào tạo của các khoa
	
	Khoa

	51 
	
	
	4.11.02
	
	Biên bản họp thẩm định giáo trình đào tạo của các khoa
	
	Khoa

	52 
	
	
	4.11.03
	
	Quyết định phê duyệt và sử dụng các giáo trình đào tạo
	
	

	53 
	4
	12
	
	4.11.01
	Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giáo trình đào tạo của các khoa
	
	Cô Nhuận
Khoa

	54 
	
	
	
	4.11.02
	Biên bản họp thẩm định giáo trình đào tạo của các khoa
	
	

	55 
	
	
	
	4.11.03
	Quyết định phê duyệt và sử dụng các giáo trình
	
	

	56 
	
	
	
	4.10.03
	Bản in các giáo trình của các môn học
	
	Khoa

	57 
	
	
	
	4.10.02
	Danh mục các giáo trình các môn học các ngành, nghề
	
	Khoa

	58 
	
	
	4.12.02
	
	Phiếu khảo sát thu thập ý kiến đánh giá của giảng viên, giáo viên về giáo trình đào tạo
	
	Khoa

	59 
	
	
	4.12.03
	
	Phiếu thống kê kết quả khảo sát thu thập ý kiến đánh giá của giảng viên, giáo viên về giáo trình đào tạo
	
	Khoa

	60 
	
	
	
	4.10.05
	Biên bản họp góp ý về giáo trình đào tạo của các khoa
	
	

	61 
	
	
	
	4.10.02
	Danh mục giáo trình các môn học của các ngành, nghề
	
	

	62 
	
	
	
	4.10.03
	Bản in các giáo trình môn học
	
	Khoa

	63 
	
	
	
	4.10.05
	Biên bản họp góp ý về giáo trình đào tạo của các khoa
	
	

	64 
	
	
	
	4.11.02
	Biên bản họp thẩm định giáo trình đào tạo của các khoa
	
	

	65 
	
	
	
	4.12.01
	Kế hoạch về việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi đối với hoạt động đào tạo
	
	

	66 
	
	
	4.13.01
	
	Phiếu khảo sát thu thập ý kiến đánh giá của sinh viên tốt nghiệp, nhà giáo, cán bộ quản lý, cơ quan, doanh nghiệp về giáo trình đào tạo
	
	Khoa

	67 
	
	
	4.13.02
	
	Phiếu thống kê kết quả khảo sát thu thập ý kiến đánh giá của nhà giáo, cán bộ quản lý, cơ quan, doanh nghiệp, sinh viên tốt nghiệp về giáo trình đào tạo
	
	Khoa

	68 
	4
	14
	
	4.12.01
	Kế hoạch về việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi đối với hoạt động đào tạo
	 Đang tái tạo
	Cô Thơ

	69 
	
	
	4.14.01
	
	Mẫu phiếu khảo sát nhà giáo, cán bộ quản lý, cơ quan, doanh nghiệp, sinh viên tốt nghiệp về giáo trình đào tạo
	
	Các khoa

	70 
	
	
	4.14.02
	
	Danh sách nhà giáo, cán bộ quản lý, cơ quan, doanh nghiệp, sinh viên tốt nghiệp được lấy ý kiến
	
	Các khoa

	71 
	
	
	4.14.03
	
	Bảng thống kê ý kiến của nhà giáo, cán bộ quản lý, cán bộ quản lý, cơ quan, doanh nghiệp, sinh viên tốt nghiệp về giáo trình đào tạo
	
	Các khoa

	72 
	
	
	
	4.8.05
	Kế hoạch đi tham quan các doanh nghiệp
	Có 2017, 2018, 2019
	TT QHDN
các khoa

	73 
	
	
	
	4.8.06
	Hồ sơ đi thực tập tại doanh nghiệp, cơ quan chuyên môn của giảng viên
	Có
	Các khoa
Các cô GV

	74 
	
	
	4.15.02
	
	Danh mục các giáo trình được lựa chọn cho từng môn học theo từng ngành nghề
	Kiểm tra
	Các khoa

	75 
	
	
	
	4.14.03
	Bảng thống kê ý kiến của nhà giáo, cán bộ quản lý, cán bộ quản lý, cơ quan, doanh nghiệp, sinh viên tốt nghiệp về giáo trình đào tạo
	Khoa mới nộp : Cơ khí --> chưa kiểm tra
	Các khoa

	76 
	
	
	
	4.10.05
	Biên bản họp góp ý về giáo trình đào tạo
	Các Khoa mới nộp : Động lực, Cơ khí --> chưa kiểm tra
	Các khoa

	77 
	
	
	4.15.04
	
	Thư viện số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn
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